
STT SẢN PHẨM ĐVT GIÁ ĐẠI LÝ GHI CHÚ
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SƠN CHỐNG RỈ 
SEAMASTER 

750/785- SUPER 
GLO RED OXIDE 

PRIMER (Đỏ /Đen)

Lon/800 ml 62.393

Sơn lót chống rỉ ăn 
mòn

Lon/3 Lít 204.042

Lon/5L 338.103

SƠN CHỐNG RỈ 
SEAMASTER 795-
SUPER GLO GREY 

PRIMER- Xám 

Lon/800 ml 65.766

Sơn lót chống rỉ ,ăn 
mòn

Lon/3 Lít 223.435

Lon/5 Lít 370.143

CHỐNG THẤM 
SEAMASTER 788- 

SUPER GLO 
BITUMINOUS 

SOLUTION

Lon/800 ml 59.864

(Dung dịch chống 
thấm)

Lon/3 Lít 191.395

Lon/5L 317.868

TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH GIÁ BÁN LẺ

SƠN CHỐNG RỈ (CHỐNG SÉT) 
BÓNG

Thùng/16kg 1.539.246

(Sơn chống rỉ  đỏ bóng Bạch 
Tuyết)

Bình/3,0kg 288.525

Hộp/0,8kg 81.300

Hộp/0,4kg 41.847

Hộp/0,2kg 26.657

SƠN CHỐNG RỈ (CHỐNG SÉT) 
MỜ

Thùng/16kg 1.499.793

(Sơn chống rỉ  đỏ mờ Bạch 
Tuyết) ( ko bán)

Bình/3,0kg 281.151

Hộp/0,8kg 79.289

Hộp/0,4kg 40.890

Hộp/0,2kg 26.140

Chống rỉ (chu) LOBSTER 
GALANT

17.5L THÙNG 964.656

Chống rỉ (cam) 3.35L HỘP 4 LON 769.230

800ML HỘP 12 LON 636.174

375 ML HỘP 12 LON 386.694

170 ML HỘP 12 LON 191.268

70 ML HỘP 12 LON 1.316.700

17.5L THÙNG 875.952

3.35L HỘP 4 LON 727.650

800ML HỘP 12 LON 591.822

17.5L THÙNG 1.004.850

3.35L HỘP 4 LON 837.144

800ML HỘP 12 LON 663.894

375 ML HỘP 12 LON 381.150

17.5L THÙNG 923.076

3.35L HỘP 4 LON 777.546

800ML HỘP 12 LON 650.034

Ứng dụng tên sản phẩm tính năng quy cách giá bl

20KG/T 837.729

3,5KG/L 171.842

1KG/L 50.575

20KG/T 912.967

3,5KG/L 177.070

1KG/L 53.757
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               BẢNG GIÁ SƠN CHỐNG RỈ MỚI NHẤt
Bảng Báo Giá Sơn Chống Rỉ Seamaster

SƠN LÓT CHỐNG RỈ SEAMASTER (GỐC DẦU - PRIMER OIL BASED)
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Bảng Báo Giá Sơn Chống Bạch Tuyết

Chống rỉ (chu) TV

Chống rỉ ( Xám ) ATM

Chống rỉ ( Xám ) TV

MẶT HÀNG QUY CÁCH ĐƠN VỊ TÍNH ĐÓNG GÓI GIÁ BÁN LẺ

Bảng Báo Giá Sơn Chống Rỉ Galant

Bảng Báo Giá Sơn Chống Rỉ Jotun

SƠN CHỐNG GỈ

( SP.PRIMER )

ĐỎ

XÁM



LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT)
LOẠI THÙNG 05 LÍT 

(VNĐ/LÍT)

LOẠI THÙNG 20 

LÍT (VNĐ/LÍT)

  Sơn Acrylic

Sơn chống gỉ ARL-501 105.475 115.870 113.098

Sơn phủ xanh lá ARP275 149.688 146.223 143.451

Sơn phủ xám ARP752 143.312 139.847 137.075

Sơn phủ trắng ARP790 157.727 154.262 151.490

Sơn Alkyd biến tính

Sơn lót chống gỉ AUL-503 114.484 103.950 108.247

Sơn chống gỉ xám AUL-702 117.533 103.950 111.296

Sơn phủ xanh lá cây AUP-275 127.512 115.038 121.275

Sơn phủ xanh dương AUP-352 121.552 109.494 115.315

Sơn phủ hoà bình AUP-355 123.354 112.266 117.117

Sơn phủ đen AUP-450 111.989 99.792 105.752

Sơn phủ xanh cỏ úa AUP-452 123.354 112.266 117.117

Sơn phủ đỏ nâu AUP-550 118.364 101.178 112.127

Sơn phủ đỏ AUP-551 142.481 128.898 136.244

Sơn phủ vàng cam AUP-653 140.956 121.968 134.719

Sơn phủ vàng kem AUP-669 138.600 121.968 132.363

Sơn phủ xám đậm AUP-750 120.582 106.722 114.345

Sơn phủ xám sáng AUP-752 120.582 106.722 114.345

Sơn phủ trắng AUP-790 131.947 115.038 125.710

Sơn nhũ bạc AUP-950 133.056 115.038 126.819

CHUÛNG

 LOAÏI

PRIMER,

EXPO RED OXIDE 

GLOSS (BOÙNG)

800ml Thuøng = 12 690.394

SÔN LOÙT, (EXPO CHOÁNG RÆ) 3L Thuøng = 4 837.089

CHOÁNG RÆ 18L Thuøng = 1 1.036.174

LUCKY OXIDE 

PRIMER - (GREY)

800ml Thuøng = 12 720.665

(LUCKY CHOÁNG RÆ) 3L Thuøng = 4 953.513

17.75L Thuøng = 1 1.058.294

LUCKY OXIDE 

PRIMER - (RED)

800ml Thuøng = 12 668.274

(LUCKY CHOÁNG RÆ) 3L Thuøng = 4 814.968

17.75L Thuøng = 1 933.720

POLY OXIDE PRIMER -

RED

800ml Thuøng = 12 612.888

(POLY CHOÁNG RÆ) 3L Thuøng = 4 758.344

17.75L Thuøng = 1 885.352

POLY OXIDE PRIMER - 

GREY

800ml Thuøng = 12 682.350

(POLY CHOÁNG RÆ) 3L Thuøng = 4 831.691

17.75L Thuøng = 1 941.764

STT ĐVT  BL 

                              -   

20L 2.381.802

5L 606.685

2 LÍT 141.275

5L 755.774

Bộ 5L 889.970

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ BL

17.5L 1.119.938

3L 216.216

0.8L 62.370

375ML 40.194

17.5Lít 1.119.938

3L 216.216

0.8L 62.370

375ML 40.194

LOẠI SƠN MÃ SỐ

Bảng Báo Giá Sơn Chống Rỉ Hải Âu

BÁN LẼ BÁN LẼ BÁN LẼ

Metakyd Primer L

TÊN SẢN PHẨM

Bảng Báo Giá Sơn Chống Rỉ Á Đông

Bảng Báo Giá Sơn Chống Rỉ Expo

TEÂN SAÛN PHAÅM LOAÏI BL

SƠN LÓT CHỐNG RỈ

1
Metakyd Primer

Sơn lót chống rỉ đa dụng, sử dụng trong môi trường 

GHI CHUÙ

3.493.956
Sơn chống rỉ Epoxy độ dày cao 2 thành phần.

Sơn lót chống rỉ độ dày cao, độ bền rất cao dùng cho 

3

Metachlor Primer
20L 2.967.116

Sơn chống rỉ gốc Chlor-rubber. Chlor-rubber Primer

Sơn lót chống rỉ, dùng trong môi trường khí quyển 

4

Metapox Primer
Bộ 20L

1

SƠN LÓT CHỐNG RỈ 
HIỆU CON VỊT – Màu 
đỏ Màu xám

2

SƠN LÓT CHỐNG RỈ 
HIỆU HOMECOTE – 
Màu đỏ Màu xám

Bảng Báo Giá Sơn Chống Rỉ Toa


